II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Dự án chiếc lọ hoa xinh xắn 
	1 tuần 
	Từ 19/01/2026 đến 23/01/2026
	Lại Thị Liên 
	

	Bé thích loại cây, rau, củ, quả
	1 tuần
	Từ 26/01/ 2026 đến 30/01/2026
	Trần Thị Nghiêm
	

	Sắc hoa mùa xuân
	1 tuần
	Từ 02/02/ 2026 đến 6/02/2026
	Lại Thị Liên 
	

	Ngày tết sum vầy
	1 tuần
	Từ 09/02/2026 đến 13/02/2026
	Trần Thị Nghiêm
	



 III. CHUẨN BỊ

	
	Nhánh “Dự án chiếc lọ hoa xinh xắn”
	Nhánh “Bé thích loại cây, rau, củ, quả”
	Nhánh “Sắc hoa mùa xuân "
	Nhánh “Ngày tết sum vầy”

	Giáo viên
	- Lập KH CS – GD trẻ theo nhánh: Dự án chiếc lọ hoa xinh xắn 
- Tạo môi trường giáo dục chủ đề:  Dự án chiếc lọ hoa xinh xắn ”.
-  Trò chuyện với trẻ về chiếc lọ hoa các kiểu lọ hoa, nguyên vật liệu làm nên chiếc lọ hoa, cách sử dụng
- Lên kế hoạch cho HĐ trải nghiệm: Khám phá lọ hoa
 - Tranh, ảnh, video các lọ hoa
- Các nguyên học liệu 
- Lưu giữ sản phẩm của dự án qua hình thức quét mã QR. 
 - Tuyên truyền đến phụ huynh về dự án steam.
- Thư ngỏ mời phụ huynh tham gia dự án steam “Làm lọ hoa” cùng trẻ.- Lập KH CS – GD trẻ theo nhánh: Bé thích loại cây, rau, củ, quả 

	- Trang trí lớp, xây dựng MTGD mở  hấp dẫn trẻ để trẻ hoạt động và khám phá nội dung nhánh: Bé thích loại cây, rau, củ, quả 
- Có kế hoạch bài soạn đầy đủ rõ ràng.
- Chuẩn bị đồ dùng trực quan cho tiết dạy.
- Tạo tâm lý thoải mái cho trẻ khi đến trường. 
- Cung cấp cho trẻ những hiểu biết về các loại quả, tên gọi, đặc điểm,ích lợi, môi trường sống của cây.
- Tranh video về quá trình phát triển của cây
- Các nguyên học liệu (bút sáp, giấy màu, giấy a4, xốp màu, nguyên liệu phế thải...), đồ dùng đồ chơi cần thiết phục vụ chủ đề.
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề.
- Một số trò chơi dân gian: cắp cua, ô ăn quan
	- Có kế hoạch bài soạn đầy đủ rõ ràng.
- Chuẩn bị đồ dùng trực quan cho tiết dạy.
- Cung cấp cho trẻ những hiểu biết về những bông hoa đẹp:
tên gọi của một số loài hoa, các đặc điểm, bộ phận, ích lợi của hoa
- Tranh ảnh về các loại hoa
- Đồ dùng đồ chơi  các góc chơi phục vụ chủ đề.
 - Các nguyên học liệu (bút sáp, giấy màu, giấy a4, xốp màu, nguyên liệu phế thải...).
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề.
- Nghiên cứu một số trò chơi, hoạt động để tổ chức cho trẻ khám phá chủ đề.
	- Lập KH CS – GD trẻ theo nhánh: Ngày tết sum vầy
Có kế hoạch bài soạn đầy đủ rõ ràng.
- Chuẩn bị đồ dùng trực quan cho tiết dạy.
- Tạo môi trường GD theo chủ đề " Ngày Tết sum vầy".
- Trang trí phòng nhóm góc lớp, đồ dùng đồ chơi theo chủ đề: “Ngày tết sum vầy”
- Trao đổi với trò chuyện với trẻ về không khí ngày tết : dọn nhà, sắm tết,cây đào, cây mai,quất, món ăn, trang phục, lì xì,…
- Đồ dùng đồ chơi  các góc chơi phục vụ chủ đề : câu đối, bánh chưng, …
 - Các nguyên học liệu (bút sáp, giấy màu, giấy a4, xốp màu, nguyên liệu phế thải...)

	
Nhà trường
	- Duyệt giáo án, góp ý kế hoạch CSGD cho giáo viên.
 - Kiểm tra, dự giờ, góp ý các hoạt động.
 - Bổ sung đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu cần thiết cho lớp.

	


Phụ huynh
	-  Đưa trẻ đi học đúng giờ. Tạo tâm lý thoải mái cho trẻ khi đến trường.
- Chuẩn bị trang phục cho trẻ đúng quy định và phù hợp với thời tiết.
- Ủng hộ cho lớp các nguyên vật liệu đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh, liên quan đến chủ đề.
- Cung cấp cho trẻ những thông tin về  một số con vật sống dưới nước và trong gia đình: Tôm,cá,cua,gà, lợn về ích lợi,giá trị dinh dưỡng và sự nguy hại mang lại cho con người
- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về một số mẫu tổ chim từ những nguyên liệu tái chế hàng ngày.
- Nhắc trẻ tự xếp đồ dùng cá nhân đứng nơi quy định

	

Trẻ
	- Có hiểu biết về một số con vật sống dưới nước và trong gia đình.
- Trẻ mặc trang phục gọn gàng, đúng quy định và phù hợp với thời tiết.
- Trẻ đi học đúng giờ theo quy định.
- Thực hiện các nội quy, quy định của lớp (đi học đúng giờ, vệ sinh sạch sẽ, bỏ rác đúng nơi quy định…).
- Cùng cô và các bạn tạo ra các sản phẩm phù hợp chủ đề.







IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
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	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về các chủ đề: bé bảo vệ cây xanh;  hoa mùa xuân; Ngày tết quê em.
- Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
- Trò chuyện về lễ hội Tết và mùa xuân, hoạt động nổi bật, trang phục, món ăn đặc trưng trong ngày Tết.
- Xem Video về hoạt động trong dịp đón năm mới của Việt Nam và một số nước Nhật Bản,Singapo, Trung Quốc.
 - Trò chuyện tham quan, xem tranh về ngày hội làng, di tích chùa, đình làng văn hóa một số thôn tại địa phương.
 - TQTN khu di tích đền trạng nguyên Lê Ích Mộc.
- Trò chuyện, xem hình ảnh, video về ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
- Bé nghe nhạc các bài hát, bản nhạc: Phiên chợ mùa xuân, Ngày Tết quê em, Mùa xuân nho nhỏ, Lý cây bông,Tết à tết ơi, Sắp đến tết rồi, Bé đón tết sang, Ngày tết quê em, Mùa xuân của bé, Em thêm một tuổi, Xúc xắc xúc xẻ….... 
- Nghe bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè chủ đề thực vật, Tết mùa xuân
* Mở dự án “Dự án làm lọ hoa”:
- Cho trẻ xem video về một số kiểu lọ hoa (E1) (Quay video ).
- Trò chuyện về một số kiểu lọ hoa (E1) (Chụp ảnh).
- Trò chuyện với trẻ về nguyên vật liệu làm nên lọ hoa, các bộ phận của lọ hoa dưới dạng mô hình (E2,E3)
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	Thể dục sáng
	1.Khởi động:Cho trẻ làm đoàn tàu,kết hợp với các kiểu đi nhanh ,chậm ,đi khom ,đi kiễng chân ,đi bằng gót chân. 
2.Trọng động:BTPTC 
Bài 1: Tập các nhóm cơ và hô hấp
- Hô hấp: Đưa tay ra trước hái hoa hít vào, ngửi thở ra.
- Tay: Đưa 2 tay ra trước, sang ngang
- Bụng - Lườn: Đứng quay người sang bên
- Chân: Khụy gối
- Bật: Bật tách khép chân
Bài 2: Tập võ trên nền nhạc bài Dòng máu lạc hồng
 B)Trò chơi: Mèo đuổi chuột, đi kiểm chúa na, thả đỉa ba ba, sang sông, rồng rắn lên mây, pháo nổ…
3.Hồi tĩnh:Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập
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	Hoạt động học
	Nhánh 1
Từ 13/01 - 17/1/2025
	Lĩnh vực:
PTNT
Số 9 ( tiết 2)
	Lĩnh vực: 
PTTC
Đi nối gót bàn chân tiến lùi
	Lĩnh vực:
PTNT
Một số nguyên vật liệu làm lọ hoa ( 5E) 
	Lĩnh vực:
PTTCKNXH
Bé chơi trò chơi âm nhạc

	Lĩnh vực:
PTTM
Làm lọ hoa 
( EDP)
	

	
	
	Nhánh 2
Từ 20/01 - 24/01/2025
	Lĩnh vực:  PTNN
Thơ: Ăn quả 
	Lĩnh vực:
PTTC
Trèo lên
xuống 7 gióng thang
	 Lĩnh vực:
PTNT
Khám phá một số loại rau củ
	Lĩnh vực:
PTNN
LQ: H, K

	Lĩnh vực: 
PTTCKNXH
Kỹ năng nhặt rau
	

	
	
	Nhánh 3
Từ 03/02 - 07/02/2025
	Lĩnh vực:
PTNT
Số 9 ( Tiết 3)
	Lĩnh vực:PTTC
Đi thay đổi hướng ( dích dắc) theo hiệu lệnh
	Lĩnh vực:
PTNN
Truyện: Sự tích hoa hồng 

	Lĩnh vực:
PTTM
Vẽ vườn hoa mùa xuân 
( đề tài)
	Lĩnh vực:
PTNN
TC: H, K

	

	
	
	Nhánh 4
Từ 10/02 - 14/02/2025
	Lĩnh vực:
PTNT
Khám phá bánh chưng
	Lĩnh vực: 
PTTM
Dạy hát: Em thêm một tuổi
	Lĩnh vực:
PTTC
Chạy chậm 120
	Lĩnh vực:
PTNN
Thơ: Cây đào
	Lĩnh vực: PTTCKNXH
Ngày Tết quê em ( SEL)
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Hoạt động
ngoài trời
	
Nhánh 1

	1.TCVĐ:Trời nắng trời mưa.
2. Quan sát: 
Cây bàng ( Tên cây, đặc điểm nổi bật, màu sắc, lợi ích của cây)
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây
3.Chơi tự do: khu vườn cổ tích
	1. Quan sát : Một số loại lọ hoa ( E2)
2. TCVĐ: Đi nối gót bàn chân tiến lùi
3. Chơi tự do tại khu thư viện 

	1.TCVĐ:Ném trúng đích 
2. Quan sát: Thời tiết trong ngày.
 + Đặc điểm, dấu hiệu
+ Cách ăn mặc phù hợp với thời tiết
3. Chơi tự do tại khu nghệ thuật 
	1.Quan sát:Cây bàng
2. TCVĐ: Kéo cưa lửa sẻ
+ Hướng dẫn trẻ cách chơi.
- Lao động tập 
thể 
 - Vệ sinh bàn 
ghế
 - Nhặt lá rụng quanh sân trường, bồn hoa, bồn cây cảnh...
3. Chơi tự do tại khu khám phá, trò chơi thí nghiệm 
	1.Quan sát:  trang ngày tết (Biết được ý nghĩa của ngày tết,các hoạt động diễn ra trong ngày tết )
2. TCVĐ:Nhảy dây 

3.Chơi tự do tại khu vực thể chất         
	

	
	
	Nhánh 2

	1. Lao động tập 
thể 
 - Vệ sinh bàn 
ghế
 - Nhặt lá rụng quanh sân trường, bồn hoa, bồn cây cảnh..
.- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường

2.TCVĐ: Lá và gió.
3. Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	1.Quan sát:  Hoa cúc vàng (Tên gọi, đặc điểm, ích lợi)
- Giáo dục trẻ cách chăm sóc và bảo vệ
2.TCVĐ:
Chồng nụ chồng hoa
3. Chơi tự do tại khu vực thư viện
	1.TCVĐ :
kéo mo cau, đi cà kheo 2.Quan sát : 
- Cây phượng : Tên gọi, ích lợi, cách chăm sóc ?
- Giáo dục trẻ không ngắt lá bẻ cành.
3. Chơi tự do tại khu nghệ thuật 
	2.TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
1. Quan sát: Vườn rau ( Tên gọi, Đặc điểm, ích lợi,
- Giáo dục trẻ cách chăm sóc và bảo vệ
 3. Chơi tự do tại khu vực khám phá thiên nhiên, trò chơi thí nghiệm 

	2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột. 
1.Quan sát: khu vườn cổ tích: các con vật, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn .
- Nhận biết một số khu vực mất vệ sinh, gây nguy hiểm
3. Chơi tự do tại khu vực thể chất
	

	
	
	Nhánh 3

	1. TCVĐ:
Nhảy lò cò.
( Cho trẻ co 1 chân lên nhảy)
1: Thí nghiệm : Gieo rau .
3. Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	1. Quan sát: Cây bàng  
+ Hỏi trẻ: Tên goi, đặc điểm 
- Giáo dục trẻ phải biết chăm sóc, tưới nước, nhổ cỏ,...
2. TCVĐ: Gieo hạt
3. Chơi tự do tại khu vực thư viện
	1. TCVĐ: Đi kiểm chúa la
2. Quan sát cây hoa tóc tiên (tên cây, màu sắc, ích lợi của cây).
- Giáo dục trẻ yêu cây hoa, không ngắt hoa.
3. Chơi tự do tại khu vực nghệ thuật
	1. TCVĐ : Kéo co
 2. Nhặt lá cây khô và xếp thành vườn rau theo ý thích của trẻ 
3.Chơi tự do tại khu vực khám phá thiên nhiên, trò chơi thí nghiệm
	- Lao động tập 
thể 
 - Vệ sinh bàn 
ghế : lựa chọn đồ dùng làm vệ sinh, thực hành các thao tác vệ sinh .Nhặt lá rụng quanh sân trường...
- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường
3.Chơi tự do tại khu vực thể chất
	

	
	
	Nhánh 4

	1.TCVĐ:Rồng rắn lên mây
 2.Quan sát: Quang cảnh sân khấu trang trí đón tết.
 3. Chơi tự do tại khu cổ tích: 
	 2.TCVĐ:Nhảy lò cò.
1. Quan sát: Cây đào cảnh.
3. Chơi tự do tại khu thư viện
	1. Quan sát: Thời tiết
- Đàm thoại:
+ Thời tiết hôm nay thế nào?
+ Cách ăn mặc phù hợp với thời tiết
2.TCVĐ:Pháo nổ
3. Chơi tự do tại khu vui chơi thiên nhiên
	1. Lao động tập thể 
 -Vệ sinh bàn ghế
+ Đếm số lượng bàn ghế để vệ sinh, lựa chọn đồ dùng làm vệ sinh, thực hành các thao tác vệ sinh 
 - Nhặt lá rụng quanh sân trường, bồn hoa, bồn cây cảnh...
3. Chơi tự do tại khu vực khám phá thiên nhiên, trò chơi thí nghiệm
	2.TCVĐ:Mèo đuổi chuột. 
1. Quan sát: Cây bàng
- Đàm thoại:
+ Tên cây?
+ Đặc điểm lá, thân?
+ Tác dụng?
- Giáo dục trẻ bảo vệ, chăm sóc cây, không ngắt lá, bẻ cành.
3.Chơi tự do tại khu vực thể chất
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Giờ vệ sinh:
- Tiếp tục rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay, rửa mặt, đánh răng, thói quen xếp hàng chờ đến lượt không chen lấn xô đẩy
- Tiếp tục rèn trẻ kỹ năng tự phục vụ: Kê bàn ghế, phơi khăn, kê dát giường, trải chiếu…
- Rèn trẻ thực hiện các công việc trực nhật được giao như: Dọn vệ sinh lớp học, lau giá đồ chơi, rửa ca cốc, lau bàn ghế, lau cửa sổ…
* Trẻ thực hiện các thao tác rửa tay, rửa mặt theo đúng quy trình
- Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi với các ngón tay: Cua cắp, cua bò, con chim xinh... và đoán tên món ăn
- Giờ ăn:
 - Xem tranh ảnh, quan sát, trò chuyện một số món ăn có lợi trong ngày tết, cách ăn uống khoa học và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Hát bài “Giờ ăn đến rồi” tạo hứng thú cho trẻ
- Trò chuyện với trẻ về  các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng, đủ chất, các món ăn mặn, canh, hoa quả
- Cho trẻ thực hành sắp, dọn bàn ăn: Khăn lau tay, đĩa, bát, thìa, bát to, muỗng...
- Tổ chức chia ăn cho trẻ, trẻ trực nhật bê cơm về bàn, mời cô mời bạn trước khi ăn
- Ăn cơm xong trẻ thu dọn bàn ghế, uống nước, đánh răng đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Ngồi trò chuyện với trẻ về cảm nhận các món ăn trong ngày, dinh dưỡng có trong món ăn, chơi một số trò chơi nhẹ nhàng cho trẻ xuôi cơm
- Giờ ngủ:
- Tạo thói quen cho trẻ nghe nhạc hát ru, dân ca nhẹ nhàng trước khi ngủ: Ru em, chúc bé ngủ ngon.Trẻ ngủ dậy cô bật nhạc nhẹ nhàng, vận động nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể cho trẻ tỉnh ngủ, chải tóc cho trẻ.
	


	6
	





Hoạt động chiều
	Nhánh 1

	- Đọc thơ:  Cây dưa
- Làm quen bài hát: Vườn cây của ba
- Chơi góc học tập
- Quan sát một số mẫu tạo lọ hoa từ nguyên vật liệu ( E5)
	- Vẽ bản thiết kế: Làm lọ hoa tương lai của bé ( bước 1, 2 , 3 quy trình EDP)
( Quay lại video tiến trình)
- Đọc thơ : Nắng 4 mùa...
	- Xem video và thực hành sơ cứu vết thương khi bị trầy xước cho trẻ quan sát
- Ôn luyện chữ cái Chữ số 
- Nghe truyện: Cây khế 
	 - Giải câu đố về các cây
- Nghe các bài hát: Em yêu cây xanh
- Chơi tự do theo ý thích
	- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 2

	- Giờ học tiếng anh, củng cố làm quen tiếng anh qua trò chơi, xem video…

	- Trò chuyện với trẻ về các món ăn tăng sức đề kháng trong mùa dịch: Nước ép hoa quả, thực phẩm giàu chất đạm, canxi...
- Nghe truyện: Sự tích hoa hồng
	- Nghe truyện: Bông hoa cúc trắng 
- Đọc cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè chủ đề: Tết mùa xuân
- Đọc thơ: mùa xuân 
	- Xem chương trình “Điều ước thứ bảy” tập 12 kể về bạn nhỏ miền núi ước có 1 cái tết bên bố mẹ và anh chị

	- Biểu diễn văn nghệ. Tổng kết cuối chủ đề.: hát các bài hát trong chủ đề.Nhận xét các sản phẩm đẹp.

	

	
	
	Nhánh 3

	- Giờ học tiếng anh, củng cố làm quen tiếng anh qua trò chơi, xem video…
- Trẻ nói một số từ tiếng anh tên một số câu chào hỏi
	- Trò chuyện về một số loại hoa
- Ôn luyện chữ cái chữ số 
-Trò chơi “Alo, bác tìm ai ạ”
	- Nghe truyện: Bông hoa cúc trắng
- Ôn các chữ cái đã học và số
- Trò chơi: Hái hoa
	- Nghe bài hát: Em là hoa hồng nhỏ
- Câu đố về các loại hoa
- Chơi góc học tập

	- Biểu diễn văn nghệ
- Trò chuyện về các HTTN
- Nêu gương bé ngoan.
	

	
	
	Nhánh 4

	- Trò chuyện với trẻ về ngày tết quê em
 Nghe truyện: Sự tích bánh chưng bánh giầy
- Nghe hát: Sắp đến tết rồi
	- Giờ học tiếng anh, củng cố làm quen tiếng anh qua trò chơi, xem video…

	- Xem video về các hoạt động diễn ra trong ngày tết
Nghe các bài hát: Ngày tết quê em
- Ôn chữ số đã học
	- Đọc thơ Tết về đến ngõ
- Chơi góc học tập
-  Ôn luyện các số : 0 đến 10 

	- Văn nghệ cuối tuần.
- Bé khoe sản phẩm
- Giới thiệu chủ đề mới: Giao thông
- Nêu gương bé ngoan trong tuần.
	

	
	Trả trẻ
	- Mở nhạc cho trẻ nghe (nhạc thiếu nhi phù hợp chủ đề, dân ca, nhạc cổ điển).
- Trò chuyện, xem hình ảnh, video về Tết âm lịch trong nước và trên thế giới.
- Nhắc nhở trẻ chào các cô, chào bố mẹ, các bạn khi ra về: Con chào cô ạ, con chào mẹ ạ!...
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn nắp
- Cho trẻ lấy đủ đồ dùng cá nhân khi ra về, cho phụ huynh ký nhận đón trẻ vào sổ, nhắc trẻ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi ra về
- Giáo viên vệ sinh phòng nhóm, lớp học, đóng cửa, tắt điện trước khi ra về



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi
 trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối 
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1









	Góc phân vai







	Nấu ăn
“ Bé làm đầu bếp”

 



	- Gợi ý trẻ một số cách chế biến món ăn trong góc chơi nấu ăn, các chất dinh dưỡng trong món ăn.
- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm, chế biến, nấu một số món ăn đơn giản như: rán trứng, rán cá; sơ chế thực phẩm (thịt, cá, tôm...).
	- Thực hành thao tác vai: đi chợ, chọn thực phẩm, trả giá, chế biến thực phẩm, nấu các món ăn, bày, phục vụ khách hàng….
	 - Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu ăn: nồi, xoong, bát, đĩa…
  - Thực phẩm: Trứng, thịt, rau, củ, tôm, cua, cá...
- Thực phẩm hạt dưa, ruốc, bột, đỗ xanh",rau, củ. quả, dưa muối hành, thịt đông, giò xào….
	x
	x
	




x
	




x

	
	
	
	 - Tập thực hành vắt nước cam, bánh mì kẹp giò
	 - Thực hành vắt nước cam, bánh mì kẹp giò
	 - cam, dưa chuột, giò, bánh mỳ, sốt merone
	 
	x
	x
	

	
	
	Bác sỹ

 “ Bác sĩ khoa nhi”
	- Có hiểu biết về công việc của bác sĩ: Khám, kê đơn, phát thuốc cho bệnh nhân.
 - Biết một số hình ảnh của một số loại thuốc đơn giản: thuốc nhỏ mũi, thuốc hạ sốt, biết cách uống thuốc.
	 Đóng vai bác sĩ trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân, khám, chữa một số bệnh thường gặp như: tiêu chảy, sốt, đau răng, đau đầu... hướng dẫn bệnh nhân cách uống thuốc. 
	 - Đồ chơi dụng cụ bác sĩ: ống tiêm, tai nghe, mô hình hàm răng, thuốc, mũ, áo bác sĩ…
	



x
	



x
	



x
	



x

	
	
	

Bán hàng

“ Chợ ngày tết”
	- Biết bày bán các loại hàng theo chủng loại. Biết định giá tiền cho các loại hàng
- Biết mời khách, gói đồ cho khách và hướng dẫn sử dụng sản phẩm...
 - Biết chào mời khách, lấy đúng hàng, giới thiệu các mặt hàng, cân, nói giá tiền.  
- Biết ứng xử, giao tiếp với khách hàng
	- Thực hiện các thao tác: Sắp xếp bày hàng cho gọn gàng, chào mời khách, giới thiệu, đưa, lấy đúng hàng,…
	 Bảng giá, tiền, cân, túi giấy
- Quần, áo, bánh, kẹo,lì xì, bánh chưng….
- Đèn lồng, hoa
- Rau, củ, quả, …
Đồ chơi: Tôm , cá, bánh , kẹo, mũ nón
	



x
	



x
	



x
	



x

	2
	Góc xây dựng
	Build + Engineering
	- Trẻ biết cách xây tường bao, xây bồn hoa, nhiều cây xanh, rau, quả...biết lắp ghép ghế ngồi chơi bên cạnh các bồn hoa,...
- Biết phối hợp các vai chơi cùng nhau và biết đặt tên cho công trình.
- Trẻ trao đổi tự tin, mạnh dạn, nhỏ nhẹ khi chơi.

	- Trẻ thỏa thuận vai chơi, công việc, nêu ý tưởng với bạn trong nhóm.
- Tham khảo mẫu gợi ý, phân khu xây dựng, đưa nội dung xây dựng vào từng khu theo ý thích; sử dụng các đồ chơi lắp ghép, mô hình , cây xanh, đồ chơi để tạo ra công trình về nhà ga
- Mua mô hình đồ chơi  cây xanh, cây hoa...ở góc chơi bán hàng để phục vụ cho công trình.
	- Mẫu tranh mô hình một số nhà.
- Tranh hướng dẫn lắp ghép, xây cổng, xây dựng khuôn viên chợ mùa xuân
- Đồ chơi: cổng, gạch, khối, một số loại hoa, cây xanh, rau, lắp ghép, mũ công nhân...

	x
	x
	x
	



x
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Góc học tập










	









Mathematics (Toán học)











	 
- Biết nối theo thứ tự trong  quá trình phát triển của cây
- Biết phân loại các loại hoa, rau củ  quả, cây xanh  theo một số đặc điểm cấu tạo: có hạt, không hạt, màu sắc, mùi vị ..lá to,lá nhỏ  cây ăn quả, lấy gỗ.cây sống trên cạn, dưới nước....
- Biết tìm đường về đúng vườn
- Biết nối các hành vi đúng vào mặt cười
- Sắp xếp theo quy tắc lặp lại về các loại rau hoa quả,
- Biết sắp xếp bắt đầu và tiếp theo của các bước gói bánh chưng, 
- Biết thêm bớt tách gộp  các đồ chơi trong phạm vi  10
- Biết nối đồ dùng có mối liên quan với nhau
- Biết chắp ghép hình học tạo thành hình mới tìm chắp ghép nhóm có số lượng 10 tương ứng với số 10
- Phát triển tư duy sáng tạo, sắp xếp nhanh nhẹn qua các trò chơi
- Biết đo chiều dài của cây và nói kết quả đo
- Biết sao chép từ đúng với ở trên
- Biết chọn đúng các mảnh ghép, ghép lại với nhau tạo thành bức tranh hoàn chỉnh
- Biết ghép tên rau, củ, quả, hoa, món ăn  ngày tết
- Biết tìm và gạch chân chữ các chữ cái h, k  theo yêu cầu
-  Biết so sánh, tìm bù chữ còn thiếu trong từ chỉ các loại rau, của, quả, hoa, cây, món ăn ngày tết
- Biết cầm bút, tô các nét chữ theo yêu cầu của cô
- Biết xếp các nét thành chữ
- Biết nặn các nét xếp thành chữ
- Biết cầm bút viết chữ và số
- Biết tìm chữ trong bài thơ về chủ đề
- Biết tạo chữ và số từ các chấm tròn tạo chữ cái h, k, số 10
- Chơi với máy tính: Trò chơi xếp hình
	* Khám phá
- Khám phá sự phát triển của cây
- Phân loại các loại rau, củ hoa quả cây xanh, 
- Nối các loại rau hoa quả có đặc điểm giống nhau , nối cây nào rễ ấy, quả nào hạt đấy
- Ai nhanh hơn
- Hành vi đúng sai
* Làm quen toán
- Sắp xếp theo quy tắc
- Trò chơi lắp ghép tương phản
- Tìm số lượng  thêm bớt  tách gộp đồ chơi trong phạm vi 10

- Chơi nối đồ dùng có mối quan hệ 
- Trò chơi chắp ghép hình, chắp ghép số lượng

- Chơi đomino, lắp ghép tương phản, Bộ bảng game color chữ cái, số, hình khối tư duy, 
- Đo chiếu dài của cây
* Chữ cái
- Sao chép từ
- Ghép tên các từ chỉ các loại rau, củ, quả món ăn  ngày tết.......
- Tìm chữ cái h , k
- Tô các nét chữ
- Xếp các nét thành chữ
- Bé nặn các nét chữ
- Bảng viết tự xóa
- Bé tìm chữ
- Tạo số và chữ cái bằng chấm tròn
* Trò chơi dân gian:
- Bé chơi cờ
- Cắp cua
* Làm quen với Tiếng Anh
- Ôn tập một số từ ngữ Tiếng anh các loại hoa, quả, lịch vạn niên qua một số bảng chơi, trò chơi



	- Tranh về quá trình phát triển của cây, bút
	
	 x
	
 x
	
x

	
	
	
	
	
	Lôtô hoa, cây xanh
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	
	- Tranh nối rau củ hoa quả
	 
	 
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Hình học
[bookmark: _heading=h.6rgj3z1k944o]- Tranh lô tô có số lượng trong phạm vi 
- Lôtô hành vi đúng sai
	x
	x
	
x
	


x

	
	
	
	
	
	- lô tô tương phản, so hình bảng chơi, máy tính, Bộ bảng game color chữ cái, số, hình khối tư duy, kitmas, Ghép hình sáng tạo 296 đinh nấm, Xếp gạch gỗ thông minh, Bảng que tính học toán, ghép tương phản
	
	x 
	
	


x

	
	
	
	
	
	- Tranh có từ bằng nét chấm rời, bút, khăn lau
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Lô tô Tết và MX
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	
	- Bảng , lô tô 
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Tranh mẫu, các mảnh ghép
	x 
	x
	
	x

	
	
	
	
	
	- Thẻ chữ cái
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	
	- Bảng chữ cái, 
	x
	 
	
	 x

	
	
	
	
	
	- Đomino
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Hình khối tư duy
- Lô tô bù chữ còn thiếu
- Đất nặn,Cờ
- Bảng chơi cắp cua
Bảng, sỏi,  cá ngựa, xúc xắc
- Ghép tranh- từ
- Bingo 
- Simon says: flowers, fruits
- Xúc xắc cảm xúc
	x 
	x
	x
	



x
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	Góc sách
	Chuyện hay bé kể
	- Trẻ biết lựa chọn sách, tranh ảnh về chủ đề Tết mùa xuân. Biết lật mở sách
- Trẻ biết trò chuyện về nội dung trong sách, kể chuyện theo tranh.
 - Đọc thơ chữ to từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chỉ đến đâu đọc đến đó.
	- Bé xem sách.
- Trò chuyện về nội dung trong sách.
- Kể chuyện theo tranh.
- Kể chuyện sáng tạo
	- Bài thơ: Bé chúc tết, hoa cúc vàng, ăn quả, bé chúc tết,..
	x
	x
	
x
	
x

	
	
	
	
	
	- Lô tô Tết và MX
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	
	- Kể chuyện theo tranh: Sự tích bánh chưng bánh giầy, cây khế
	
	x
	
	

x

	
	
	
	
	
	- Chuyện sáng tạo
	x
	
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Bài thơ chữ to: Cây dưa,tết về đến ngõ
	
	 x
	
   x
	
x
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	Nghệ thuật
	





Art

























Góc STEAM
Dự án làm lọ hoa



	- Biết tô màu, in,phun đóng dấu vẽ, trang trí xé dán  các loại rau,củ, quả, cây xanh  bằng màu nước, màu sáp..
- Biết vo, văn giấy làm rau củ quả ,đính dán làm cây xanh, cây hoa ,đính dán làm cây hoa đào, hoa mai, làm pháo, trang trí bưu thiếp, gói bánh chưng, bánh tày, bánh kẹo, bọc hộp quà, lì xì
- Trẻ biết dùng các kỹ năng nặn như: xoay tròn, ấn bẹt, bẻ loe, uốn cong…để tạo lên các hoa, quả.. theo ý thích
- Trẻ biết tô, vẽ, chọn hình ảnh cắt dán tạo thành những quyển album đẹp về thế giới thực vật, ngày tết
- Biết cách làm hoa ông tiên, hoa hồng, hoa bàn tay,  hoa cúc, từ nhiều nguyên liệu khác nhau
	-  Tô màu tranh hoa quả rau củ bằng màu nước, màu sáp, đính dán trang trí tranh rau củ hoa quả bằng giấy màu, vỏ trứng..làm tranh vườn cây ăn quả, in vân tay làm tranh cây đào , vẩy màu phun màu thành vườn rau vườn hoa, ngày tết
-: Làm củ cà rốt, rau súp nơ, bắp cải, củ cải, làm cây xanh cây hoa, cây đào, hoa mai, bánh chưng, bánh, kẹo, hộp quà, bưu thiếp, lì xì
- Nặn một số loại hoa quả, cây xanh cây rau  nặn cà rốt, nặn cây hoa, cây xanh, nặn mâm ngũ quả
- Làm sách tranh hoa rau quả ngày tết và mùa xuân
- Trẻ cắt giấy, xốp, in bàn tay tô màu để  làm hoa
	Tranh rỗng về các loại rau củ quả, hoa, vỏ trấu, vỏ trứng, giấy màu, keo
Giấy màu, giấy nhăn, giấy in, keo, kéo, băng dính hai mặt, lõi giấy, xốp, hộp sữa
- Màu sáp, màu nước tranh rỗng về chủ đề
- Các loại giấy màu , giấy nhăn, giấy lụa, băng dính hai mặt

- Đất nặn, bảng, khăn lau
- Màu sáp, màu nước tranh rỗng về chủ đề
	





x
	





x
	





x




	





x

	
	
	
	- S (Science- Khoa học): Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo, tác dụng của lọ hoa  và các lọ hoa  khác nhau.
- Trẻ biết những nguyên vật liệu có thể làm được lọ hoa  
+ T (Technology - Công nghệ): Biết sử dụng các nguyên liệu, dụng cụ để làm lọ hoa  : Bìa catton, ống hút, que kem, lá khô, cành cây khô, giấy báo, giấy bìa màu, đề can, kéo, thước đo, súng bắn nến, bút vẽ, băng dính, sáp màu…để làm lọ hoa .
+ E (Engineering - Chế tạo Trẻ biết quy trình làm lọ hoa  
- Biết đo, cắt, sắp xếp, dán, dính, trang trí để tạo thành lọ hoa .
+A (Art - Nghệ Thuật):
- Phối hợp các kỹ năng tạo hình: Vẽ, tô màu, gắn, dính, buộc dây, trang trí cho lọ hoa  .
+ M (Math - Toán học): Trẻ biết đếm số lượng các nguyên vật liệu để làm lọ hoa.
- Trẻ gọi tên chính xác hình dạng: Vuông, tròn, tam giác, trái tim, chữ nhật.
	Ngày 1: Khám phá
Sử dụng laptop cho trẻ xem video, tranh ảnh một số loại lọ hoa  , quy trình làm ra một số lọ hoa  từ nguyên liệu.
Ngày 2: Tưởng tượng và thiết kế.
- Trẻ lên ý tưởng về kiểu dáng, chất liệu, cách trang trí...cho lọ hoa.
- Trẻ vẽ bản thiết kế.
- Ngày 3: Chuẩn bị nguyên vật liệu
- Trẻ sưu tầm và chuẩn bị các nguyên vật liệu dụng cụ để làm lọ hoa  : Bìa catton, ống hút, que kem, lá khô, cành cây khô, giấy báo, giấy bìa màu, đề can, rơm, lá khô, kéo, thước đo, súng bắn nến, bút vẽ, băng dính, sáp màu…để làm lọ hoa.
Ngày 4:Thực hiện
 - Trẻ thực hiện sáng tạo tạo ra những chiếc lọ hoa  từ bản thiết kế của trẻ
- Trẻ trưng bày các  sản phẩm của nhóm mình, nêu rõ cách làm, nguyên liệu.
	- Máy tính, điện thoại, video, hình ảnh một số loại lọ hoa  , video cách làm lọ hoa  từ nguyên liệu.
- Các nguyên liệu: Bìa carton, hộp giấy, chai nhựa, bìa màu, giấy báo, giấy màu, giấy xi măng, ống mút, súng bắn keo, băng dính, dây buộc, kéo, keo, màu nước, màu sáp, hộp sữa, thùng carton, lá cây, cành cây, xốp, vải…..
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	Khám phá khoa học
	Thí nghiệm vui
	- Trẻ biết cách làm thí nghiệm: Căng một tấm nilon trên miệng chiếc bát tìm ra nguyên nhân giải thích cho hiện tượng đó.
- Trẻ có kỹ năng để một ít gạo lên bề mặt tấm nilon, gõ vào chiếc trống nhỏ bên cạnh để tạo âm thanh
- Hứng thú với thí nghiệm
	- Làm thí nghiệm hạt gạo nhảy múa
	- Đồ dùng thí nghiệm: Hạt gạo, trống, túi nilon, bát 
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	Khám phá thiên nhiên
	Thiên nhiên diệu kỳ
	- Trẻ biết tên, đặc điểm một số cây trong góc thiên nhiên.
- Trẻ có kỹ năng chăm sóc cây như tưới nước, xới đất, trồng cây cùng cô.
- Yêu thích vẻ đẹp cây xanh.
	- Quan sát, theo dõi sự phát triển của cây.
- Bé in lá cây.
	- Cây xanh.
- Bộ dụng cụ xới đất, trồng cây, chai tưới nước.
- Các bảng chơi: Sự phát triển của cây, 
	x
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